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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  15TCĐ.., 17T2 & 17T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Đề số 02 


          Câu 1: ( 04 điểm)
	Hãy trình bày những quan điểm về nguồn gốc của Nhà nước. 

Câu 2: ( 06 điểm)
Nhận định đúng/ sai ? giải thích tại sao ?  
a)	Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước ở trung ương
b)	Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật 
c)	Luật Dạy nghề quy định có 04 cấp trình độ dạy nghề là : sơ cấp, trung cấp, cao đẳng & đại học. 
d)	Chỉ pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người 
e)	Pháp luật luôn thể hiện ý chí của toàn xã hội.
f)	Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là mọi cá nhân và tổ chức. 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: PHÁP LUẬT
	Lớp:  15TCĐ.., 17T2 & 17T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: __60 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Hãy trình bày những quan điểm về nguồn gốc của Nhà nước 
	4,0

	
	a
	Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học cho rằng: 
Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội, nhà nước là do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy, nhà nước là lực lượng siêu nhiên, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu và sự phục tùng quyền lực là cần thiết và tất yếu. 

	0.5

0.5




	
	b
	Thuyết gia trưởng cho rằng:
Nhà nước ra đời là kết quả phát triển của gia đình và quyền gia trưởng, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người; vì vậy cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội, quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền lực gia trưởng của người đứng đầu gia đình (Aristote, Bodin, More...).

	0.5


0.5

	
	c
	Thuyết bạo lực cho rằng:
Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với một thị tộc khác, mà kết quả là thị tộc chiến thắng "nghĩ ra" một hệ thống cơ quan đặc biệt. Nhà nước, để nô dịch kẻ chiến bại (đại biểu của thuyết này có Hume, Gumplowicz...)

	0.5

0.5



	
	d
	Với quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng minh một cách khoa học rằng:
Nhà nước không phải là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người đã phát triển đến một giai đoạn nhất định và chúng luôn vận động, phát triển và sẽ tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại và phát triển của chúng không còn.
	0.5


0.5

	2
	
	Nhận định đúng/sai,  giải thích:

	7.0

	
	a
	Đúng. 
Bởi vì: Quốc hội là cơ quyền lực nhà nước cao nhất tại nước CHXHCN Việt Nam, là cơ quan lập hiến và lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước…
	0.5
0.5

	
	b
	Đúng. 
Bởi vì: đây là một trong năm thuộc tính của Nhà nước (quyền lực công cộng, phân chia cư dân theo lãnh thổ, biên giới quốc gia, thu thuế & ban hành pháp luật)
	05
0.5

	
	c
	Sai  . 
Bởi vì: Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

	0.5
0.5

	
	d
	Sai.  
Bởi vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh các quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…

	0.5
0.5

	
	e
	Sai . 
Bởi vì: pháp luật do giai cấp thống trị đặt ra do đó trước tiên nó sẽ thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, sau đó mới ghi nhận và thể hiện ý chí của xã hội
	0.5
0.5

	
	f
	Sai.
[bookmark: dc_53] Bởi vì: theo quy định của luật phòng chống tham nhũng  2005 thì  tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng) 

	0.5
0.5

	
	
	
	



_______Hết_______
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      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 					 TRẦN VĂN LƯỢNG
